GỢI Ý ĐÁP ÁN
Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sỹ Vùng 3 Hải quân” 
Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Vùng 3 Hải quân (26/10/1975 - 26/10/2015)

Câu 1: Đồng chí cho biết Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày, tháng, năm nào? Trong bối cảnh nào?
1. Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1975. Đơn vị tiền thân của Vùng 3 Hải quân là đơn vị Hải quân khu vực 5 (K5) - Một đơn vị Hải quân trên tuyến đầu miền Bắc XHCN, ra đời ở chiến trường Bình Trị Thiên từ năm 1972.
2. Bối cảnh ra đời Vùng 3 Hải quân
- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để quản lý, bảo vệ vùng biển rộng lớn của Tổ quốc. Ngày 26/10/1975, Bộ quốc phòng ra Quyết định số 141/QĐ-QP thành lập 5 vùng Duyên hải trong đó có Vùng III Duyên hải trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. 
- Trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, đến ngày 27/10/1978 Bộ Quốc phòng ra quyết định 781/QĐ-QP chấn chỉnh các Vùng Duyên hải thành 4 Vùng Hải quân, trong đó có Vùng 3 Hải quân.

Ngày 26 tháng 10 năm 1975 được lấy là ngày thành lập Vùng 3 Hải quân ngày nay.
Câu 2: Đồng chí cho biết những thành tích tiêu biểu của Vùng 3 Hải quân trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1975- 2015)?
Có 5 thành tích tiêu biểu:
1. Củng cố xây dựng lực lượng, tiếp quản căn cứ, cơ sở vật chất, VKTBKT thu được của địch. Tổ chức lực lượng tuần tiễu, quản lý bảo vệ vùng biển được phân công phụ trách, chống vượt biên trái phép sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2. Phối hợp hiệp đồng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
3. Phối hợp hiệp đồng đấu tranh bảo vệ vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
4. Bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khảo sát, thăm dò dầu khí và đánh bắt hải sản trái phép của “Nước ngoài” trong vùng biển Việt Nam.
5. Xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hiện đại, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công và sẵn sàng chủ động hiệp đồng chiến đấu trên các hướng.
Câu 3: Đồng chí cho biết những phần thưởng cao quý Vùng 3 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng? Kể tên các đơn vị trong Vùng 3 Hải quân đã được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND? Thời gian được phong tặng danh hiệu đó?
1. Những phần thưởng cao quý của Vùng 3 Hải quân được Đảng, Nhà nước trao tặng
+ 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất (Năm 2015);
+ 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì (Năm 2010);
+ 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba (Năm 2007 và năm 2014);
+ 03 Huân chương Chiến công Hạng Ba (Năm 1985, năm 1994 và năm 2000);
+ 01 Huân chương Lao động hạng Ba (2010).

2. Các đơn vị trong Vùng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
· Trạm Ra đa 535, Trung đoàn 351. Tuyên dương ngày 25/8/1970.
· Tàu 331, Lữ đoàn 172. Tuyên dương ngày 31/7/1998.
· Tàu HQ 851, Lữ đoàn 161. Tuyên dương ngày 09/8/2000.
· Lữ đoàn 172. Tuyên dương ngày 16/12/2014.
Câu 4: Đồng chí cho biết những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa?

1. Những bằng chứng lịch sử
· Nhà nước phong kiến Việt Nam suốt 3 thế kỷ, từ thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX, trải qua 3 triều đại khác nhau đều đã thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình với tư cách Nhà nước chiếm hữu và thực thi chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Từ nửa đầu thế kỷ XVII, Chúa Nguyễn tổ chức “Đội Hoàng Sa”, lấy người xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra quần đảo Hoàng Sa khai thác hải sản, tổ chức đo đạc, khảo sát, dựng bia, cắm mốc, trồng cây trên quần đảo...
· Thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam, với tư cách đại diện cho triều đình phong kiến An Nam, năm 1938 Pháp đã có nhiều hành động củng cố chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa thông qua việc tiến hành tuần tra, kiểm soát và đưa quân ra đóng trên một số đảo, tiến hành dựng bia chủ quyền ở đảo Hoàng Sa trên cột mốc có ghi dòng chữ "Cộng hoà Pháp, Đế quốc annam, quần đảo Hoàng Sa - 1816, đảo Hoàng Sa - 1838". Xây một hải đăng, một trạm khí tượng được Tổ chức thế giới cho đăng ký với số hiệu là 48859 ở đảo Phú Lâm, một trạm vô tuyến điện TSF ở đảo Hoàng Sa và ngày 15/61938, Pháp xây xong trạm khí tượng ở đảo Ba Bình.
- Sau hiệp định Giơneve, tháng 4/1956 chính quyền Việt Nam Cộng hoà đưa quân ra thay thế quân Pháp trên các đảo thuộc nhóm phía Tây của quần đảo Hoàng Sa. Trong khi chưa kịp triển khai trên các đảo thuộc nhóm phía Đông của quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã bí mật ra chiếm đóng trái phép các đảo này.
- Tháng 01/1974, khi Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa do quân Ngụy quyền Sài Gòn đang đóng giữ và chiếm toàn bộ quần đảo của Việt Nam cho đến nay.

2. Cơ sở pháp lý: 

- Trong các bản đồ trước đây của Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc đều thể hiện quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
+ Các bản đồ Việt Nam thế kỷ XVII đã gọi quần đảo Hoàng Sa bằng cái tên Bãi Cát Vàng và ghi vào địa hạt huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi như: Hồng Đức bản đồ năm 1469, Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư năm 1686, Giáp Ngọ niên Bình Nam đồ năm 1774, Đại Nam thống nhất toàn đồ năm 1834. 
+ Bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây đều thể hiện Bãi Cát Vàng (Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam: như bản đồ Biển Đông (Sinensis Oceanus) của anh em nhà Van Langren người Hà Lan in năm 1595, bản đồ ''Inđiae Orientalis'' của nhà hàng hải Mecato in năm 1633, An Nam Đại quốc họa đồ của Giám mục Jean Louis Taberd xuất bản năm 1838.
+ Nhiều bản đồ của Trung Quốc và các nước phương Tây cũng thể hiện cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam như: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ xuất bản năm 1904.

- Thể hiện trong nhiều tài liệu cổ của Việt Nam như: Toàn tập Thiên Nam Tứ chí Lộ Đồ Thư (thế kỷ XVII), Phủ Biên Tạp Lục (1776), Đại Nam Thực Lục Tiền Biên và Chính Biên (1844-1848), Đại Nam Thống Nhất Chí (1865-1875), các Châu bản nhà Nguyễn (1802-1945)…đều nói về nói về quần đảo Hoàng Sa và việc Nhà nước cử đội Hoàng Sa ra khai thác trên quần đảo này.
Đỉnh cao nhất của việc tuyên bố và xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa vào năm 1816 khi vua Gia Long cho quân lính ra quần đảo Hoàng Sa cắm cờ Việt Nam và tuyên bố chủ quyền.
- Thể hiện trong các văn bản của Toàn quyền Pháp ở Đông Dương, chính quyền Bảo Đại và Việt Nam Cộng hòa trước đây.

+ Ngày 30/3/1938, Hoàng đế Bảo Đại ra dụ số 10 (ngày 29/2 năm Bảo Đại thứ 13) tách quần đảo Hoàng Sa khỏi địa hạt tỉnh Nam Ngãi đặt vào tỉnh Thừa Thiên. 
+ Ngày 15/6/1938, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định số 156-S-V thành lập một đơn vị hành chính ở quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Thừa Thiên. Ngày 5/5/1939, Toàn quyền Đông Dương lại ký Nghị định số 3282 tách quần đảo Hoàng Sa làm hai đơn vị hành chính.
  + Sắc lệnh số 174-NV ngày 13/7/1961 về việc sắp xếp lại quần đảo Hoàng Sa, Tổng thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa đặt quần đảo Hoàng Sa, trước thuộc tỉnh Thừa Thiên vào tỉnh Quảng Nam và thành lập tại đây một đơn vị hành chính gọi là xã Định Hải thuộc quận Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam. 

  + Nghị định số 709-BNV-HCDP-26 ngày 21/10/1969 của Thủ tướng chính quyền Việt Nam Cộng hòa, sáp nhập xã Định Hải (quần đảo Hoàng Sa) vào xã Hoà Long, quận Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam. 
+ Ngày 14/02/1975, Bộ Ngoại giao chính quyền Việt Nam Cộng hòa công bố Sách trắng về các quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với Quần đảo Hoàng Sa.

- Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa được thể hiện trong Hiến pháp nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam; Luật biên giới quốc gia năm 2003; Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 12/11/1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 12/11/1982 về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam và Luật biển Việt Nam năm 2012.
+ Ngày 09/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị định tổ chức quần đảo Hoàng Sa thành huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 

+ Nghị quyết ngày 06/11/1996 kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tách huyện Hoàng Sa khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ, sát nhập vào thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
Câu 5: Đồng chí hãy viết một bài (không quá 2000 từ) gồm các thể loại chuyện, ký, thơ, ca... nói nên cảm nghĩ của mình về biển, đảo Tổ quốc và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay?
(Tự nghiên cứu)






PAGE  
3

